
TT Đợt TN Số QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành
1 KH2 2602 12/06/2023 B1806526 Lê Quang Anh Khoa  30/09/2000 KH18T3A2 Hóa dược

2 KH2 2602 12/06/2023 B1900173 Bùi Phan Duyên Khánh  28/06/2000 N KH19T3A1 Hóa dược

3 KH2 2602 12/06/2023 B1900175 Đỗ Hồng Nhung  26/04/2000 N KH19T3A1 Hóa dược

4 KH2 2602 12/06/2023 B1900177 Trần Đan Thùy  02/08/2000 N KH19T3A1 Hóa dược

5 KH2 2602 12/06/2023 B1900178 Châu Ánh Tuyết  08/11/2000 N KH19T3A1 Hóa dược

6 KH2 2602 12/06/2023 B1907267 Nguyễn Thùy Anh  17/05/2001 N KH19T3A1 Hóa dược

7 KH2 2602 12/06/2023 B1907270 Ngô Hồng Thảo Ánh  07/11/2001 N KH19T3A1 Hóa dược

8 KH2 2602 12/06/2023 B1907271 Lê Hồng Ngọc Bảo  15/05/2001 N KH19T3A1 Hóa dược

9 KH2 2602 12/06/2023 B1907275 Lê Thị Ngọc Châu  25/09/2001 N KH19T3A1 Hóa dược

10 KH2 2602 12/06/2023 B1907281 Lê Thị Trúc Đào  12/12/2001 N KH19T3A1 Hóa dược

11 KH2 2602 12/06/2023 B1907282 Huỳnh Khoa Đãnh  26/06/2000 N KH19T3A1 Hóa dược

12 KH2 2602 12/06/2023 B1907286 Đỗ Hoàng Ngọc Điệp  01/01/2001 N KH19T3A1 Hóa dược

13 KH2 2602 12/06/2023 B1907288 Hứa Thị Linh Giang  02/03/2001 N KH19T3A1 Hóa dược

14 KH2 2602 12/06/2023 B1907289 Nguyễn Thị Huỳnh Giao  03/04/2001 N KH19T3A1 Hóa dược

15 KH2 2602 12/06/2023 B1907293 Trần Thị Ngọc Hân  10/06/2001 N KH19T3A1 Hóa dược

16 KH2 2602 12/06/2023 B1907295 Phạm Thị Ngọc Hằng  01/10/2001 N KH19T3A1 Hóa dược

17 KH2 2602 12/06/2023 B1907296 Đặng Trung Hiếu  25/01/2001 KH19T3A1 Hóa dược

18 KH2 2602 12/06/2023 B1907301 Nguyễn Hồ Nhật Huy  20/08/2001 KH19T3A1 Hóa dược

19 KH2 2602 12/06/2023 B1907302 Nguyễn Thị Mộng Kha  20/11/2001 N KH19T3A1 Hóa dược

20 KH2 2602 12/06/2023 B1907303 Võ Thành Khang  19/07/2001 KH19T3A1 Hóa dược

21 KH2 2602 12/06/2023 B1907307 Nguyễn Hửu Khiêm  16/05/2001 KH19T3A1 Hóa dược

22 KH2 2602 12/06/2023 B1907308 Nguyễn Thanh Khoa  12/07/2001 KH19T3A1 Hóa dược

23 KH2 2602 12/06/2023 B1907316 Nguyễn Thanh Lịch  29/07/2001 KH19T3A1 Hóa dược

24 KH2 2602 12/06/2023 B1907324 Huỳnh Thị Yến Ngân  11/08/2001 N KH19T3A1 Hóa dược

25 KH2 2602 12/06/2023 B1907326 Trần Thị Mỹ Ngân  12/11/2001 N KH19T3A1 Hóa dược

26 KH2 2602 12/06/2023 B1907327 Võ Thị Tuyết Ngân  12/03/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

27 KH2 2602 12/06/2023 B1907332 Trương Võ Hồng Ngọc  22/07/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

28 KH2 2602 12/06/2023 B1907334 Hồ Hồng Nhanh  17/08/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

29 KH2 2602 12/06/2023 B1907338 Lâm Nguyệt Như  21/11/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

30 KH2 2602 12/06/2023 B1907341 Nguyễn Văn Phúc  25/06/2001 KH19T3A2 Hóa dược

31 KH2 2602 12/06/2023 B1907343 Nguyễn Thị Trúc Phương  13/07/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

32 KH2 2602 12/06/2023 B1907344 Đặng Thị Trúc Quyên  30/11/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

33 KH2 2602 12/06/2023 B1907345 Ngô Võ Phương Quyên  04/09/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

34 KH2 2602 12/06/2023 B1907347 Phan Thị Mỹ Quyên  07/06/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

35 KH2 2602 12/06/2023 B1907349 Huỳnh Nhật Quỳnh  12/06/2001 KH19T3A2 Hóa dược

36 KH2 2602 12/06/2023 B1907352 Nguyễn Thanh Sáng  09/05/2000 KH19T3A2 Hóa dược
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37 KH2 2602 12/06/2023 B1907354 Phan Đức Tài  01/11/2001 KH19T3A2 Hóa dược

38 KH2 2602 12/06/2023 B1907358 Lê Phước Tân  07/05/2001 KH19T3A2 Hóa dược

39 KH2 2602 12/06/2023 B1907360 Nguyễn Thị Thạch Thảo  18/03/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

40 KH2 2602 12/06/2023 B1907361 Cao Xuân Thắm  11/12/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

41 KH2 2602 12/06/2023 B1907365 Nguyễn Thị Minh Thư  06/04/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

42 KH2 2602 12/06/2023 B1907366 Lê Nguyễn Anh Thy  30/05/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

43 KH2 2602 12/06/2023 B1907370 Lê Đức Toàn  27/09/2001 KH19T3A2 Hóa dược

44 KH2 2602 12/06/2023 B1907372 Cao Thị Phương Trân  06/09/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

45 KH2 2602 12/06/2023 B1907374 Nguyễn Ngọc Trân  01/01/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

46 KH2 2602 12/06/2023 B1907376 Huỳnh Ngọc Phương Trinh  07/05/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

47 KH2 2602 12/06/2023 B1907377 Nguyễn Thị Diễm Trinh  29/12/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

48 KH2 2602 12/06/2023 B1907378 Nguyễn Thị Ngọc Trinh  16/11/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

49 KH2 2602 12/06/2023 B1907379 Phạm Thị Mai Trinh  30/04/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

50 KH2 2602 12/06/2023 B1907380 Phạm Thị Việt Trinh  07/02/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

51 KH2 2602 12/06/2023 B1907381 Đoàn Minh Trung  11/03/2001 KH19T3A2 Hóa dược

52 KH2 2602 12/06/2023 B1907382 Trần Thị Hồng Trúc  01/12/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

53 KH2 2602 12/06/2023 B1907386 Nguyễn Thị Kim Tươi  08/03/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

54 KH2 2602 12/06/2023 B1907387 Phạm Thị Thúy Uyên  19/04/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

55 KH2 2602 12/06/2023 B1907388 Liên Thảo Vân  23/07/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

56 KH2 2602 12/06/2023 B1907390 Đặng Thế Vinh  18/11/2001 KH19T3A2 Hóa dược

57 KH2 2602 12/06/2023 B1907393 Hoàng Trung Vĩnh  01/04/2001 KH19T3A2 Hóa dược

58 KH2 2602 12/06/2023 B1907397 Nguyễn Thanh Xuân  14/09/2001 N KH19T3A2 Hóa dược

59 KH2 2602 12/06/2023 B1504769 Nguyễn Thị Kim Loan  13/06/1997 N KH15Y2A2 Hóa học

60 KH2 2602 12/06/2023 B1804325 Trương Hoàng Duy  28/08/2000 KH1869A1 Hóa học

61 KH2 2602 12/06/2023 B1804352 Quang Lai Tuấn Kiệt  11/06/2000 KH1869A1 Hóa học

62 KH2 2602 12/06/2023 B1804360 Trần Công Minh  26/09/2000 KH1869A1 Hóa học

63 KH2 2602 12/06/2023 B1804332 Đoàn Thị Quỳnh Đào  25/05/2000 N KH1869A2 Hóa học

64 KH2 2602 12/06/2023 B1804337 Nguyễn Thị Huỳnh Giao  12/08/2000 N KH1869A2 Hóa học

65 KH2 2602 12/06/2023 B1804382 Nguyễn Triều Pha  20/04/2000 KH1869A2 Hóa học

66 KH2 2602 12/06/2023 B1804409 Nguyễn Qui Tính  01/01/2000 KH1869A2 Hóa học

67 KH2 2602 12/06/2023 B1904956 Nguyễn Hưng An  27/08/2001 KH1969A1 Hóa học

68 KH2 2602 12/06/2023 B1904958 Phạm Bạch Tuyết Anh  01/02/2001 N KH1969A1 Hóa học

69 KH2 2602 12/06/2023 B1904962 Nguyễn Công Danh  24/05/2001 KH1969A1 Hóa học

70 KH2 2602 12/06/2023 B1904966 Nguyễn Minh Dũng  06/01/2001 KH1969A1 Hóa học

71 KH2 2602 12/06/2023 B1904987 Lâm Nhật Linh  23/11/2000 N KH1969A1 Hóa học

72 KH2 2602 12/06/2023 B1904988 Nguyễn Thị Trúc Linh  21/03/2001 N KH1969A1 Hóa học

73 KH2 2602 12/06/2023 B1904995 Nguyễn Hà My  01/02/2001 N KH1969A1 Hóa học

74 KH2 2602 12/06/2023 B1905006 Trần Cẩm Nguyên  23/12/2001 N KH1969A1 Hóa học
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75 KH2 2602 12/06/2023 B1905048 Nguyễn Quang Tỷ  24/08/2001 KH1969A1 Hóa học

76 KH2 2602 12/06/2023 B1905051 Nguyễn Thị Ngọc Giang Vân  29/06/2001 N KH1969A1 Hóa học

77 KH2 2602 12/06/2023 B1905061 Võ Hồng Yến  10/11/2001 N KH1969A1 Hóa học

78 KH2 2602 12/06/2023 B1704489 Nguyễn Hoàng Minh  26/03/1998 KH1794A1 Sinh học

79 KH2 2602 12/06/2023 B1704513 Đinh Thị Ngọc Thu  10/04/1998 N KH1794A1 Sinh học

80 KH2 2602 12/06/2023 B1704540 Trần Văn Dương  04/08/1998 KH1794A1 Sinh học

81 KH2 2602 12/06/2023 B1805575 Nguyễn Tuấn Huy  03/12/2000 KH1894A1 Sinh học

82 KH2 2602 12/06/2023 B1805592 Nguyễn Thị Bé Như  05/05/2000 N KH1894A1 Sinh học

83 KH2 2602 12/06/2023 B1906243 Phạm Như Huỳnh  15/03/2001 N KH1994A1 Sinh học

84 KH2 2602 12/06/2023 B1906256 Huỳnh Ngọc Trúc Phương  18/02/2001 N KH1994A1 Sinh học

85 KH2 2602 12/06/2023 B1906273 Nguyễn Trần Mỹ Hân  15/09/2001 N KH1994A1 Sinh học

86 KH2 2602 12/06/2023 B1906279 Nguyễn Thị Khánh Lam  02/02/2001 N KH1994A1 Sinh học

87 KH2 2602 12/06/2023 B1906281 Trần Ngọc Quế Linh  05/04/2001 N KH1994A1 Sinh học

88 KH2 2602 12/06/2023 B1906286 Nguyễn Hiếu Nghĩa  11/06/2001 KH1994A1 Sinh học

89 KH2 2602 12/06/2023 B1805380 Lê Vy  03/02/2000 KH1889A1 Toán ứng dụng

90 KH2 2602 12/06/2023 B1906032 Trần Thị Diểm An  14/06/2001 N KH1989A1 Toán ứng dụng

91 KH2 2602 12/06/2023 B1906034 Nguyễn Ngọc Kiều Anh  03/08/2001 N KH1989A1 Toán ứng dụng

92 KH2 2602 12/06/2023 B1906045 Mai Nhựt Hảo  16/01/2001 KH1989A1 Toán ứng dụng

93 KH2 2602 12/06/2023 B1906047 Nguyễn Thị Ngọc Hân  10/08/2001 N KH1989A1 Toán ứng dụng

94 KH2 2602 12/06/2023 B1906048 Trần Gia Hân  31/05/2001 N KH1989A1 Toán ứng dụng

95 KH2 2602 12/06/2023 B1906058 Huỳnh Thị Nhật Linh  28/02/2001 N KH1989A1 Toán ứng dụng

96 KH2 2602 12/06/2023 B1906064 Nguyễn Thị Thu Nguyên  18/08/2001 N KH1989A1 Toán ứng dụng

97 KH2 2602 12/06/2023 B1906065 Phạm Thị Cẩm Nguyên  22/02/2001 N KH1989A1 Toán ứng dụng

98 KH2 2602 12/06/2023 B1906076 Nguyễn Thị Mộng Thơ  15/04/2001 N KH1989A1 Toán ứng dụng

99 KH2 2602 12/06/2023 B1906078 Huỳnh Thu Thủy  21/11/2001 N KH1989A1 Toán ứng dụng

100 KH2 2602 12/06/2023 B1906098 Trần Thị Bích Vân  17/10/2001 N KH1989A1 Toán ứng dụng

101 KH2 2602 12/06/2023 B1906102 Lê Phương Vy  03/12/2001 N KH1989A1 Toán ứng dụng

102 KH2 2602 12/06/2023 B1906103 Trần Thị Yến Vy  20/09/2001 N KH1989A1 Toán ứng dụng

103 KH2 2602 12/06/2023 B1705382 Trần Võ Thanh Huy  30/10/1999 KH17U1A1 Vật lý kỹ thuật

104 KH2 2602 12/06/2023 B1908436 Nguyễn Thị Chúc An  14/04/2001 N KH19U1A1 Vật lý kỹ thuật

105 KH2 2602 12/06/2023 B1908440 Đinh Phan Công Bình  13/10/2001 KH19U1A1 Vật lý kỹ thuật

106 KH2 2602 12/06/2023 B1908444 Lưu Gia Hân  12/12/2001 N KH19U1A1 Vật lý kỹ thuật

107 KH2 2602 12/06/2023 B1908463 Dương Hiếu Hoàng Tân  18/03/2001 KH19U1A1 Vật lý kỹ thuật
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